ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÔ HỌC
1. Mã số học phần: HIS221
2. Tên học phần: Mô học
3. Số tín chỉ: 02 (01 LT/01TH)

4. Chuyên ngành đào tạo: Xét nghiệm y học
5. Năm học: 2017 – 2018
6. Giảng viên phụ trách: Tiến sĩ Bùi Thanh Thuỷ

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
· TS. Bùi Thanh Thuỷ 

 
CB cơ hữu
· ThS. Phạm Minh Huệ 

 CB cơ hữu
· ThS. Nguyễn Thị Hiệp Tuyết 

 CB cơ hữu
8. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng:

* Kiến thức:
1. Mô tả được cấu tạo vi thể, siêu vi thể của các mô, cơ quan trong cơ thể người bình thường. 
2. Chứng minh được sự liên quan phù hợp giữa cấu tạo hình thái với chức năng của các mô và các cơ quan trong cơ thể người.
3. Vận dụng được kiến thức mô học để học tập và thực hành chuyên môn xét nghiệm y học.

* Kỹ năng: Sử dụng kính hiển vi và xác định đúng các tế bào, mô, cấu trúc của các cơ quan trên tiêu bản mô học. 
* Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức Mô học trong việc học và thực hành nghề nghiệp sau này.

9. Mô tả học phần:

a. Lý thuyết
Mô học là môn hình thái thuộc khối Y học cơ sở, nghiên cứu cấu tạo vi thể, siêu vi thể liên quan hoạt động của các mô, cơ quan cơ thể người bình thường. Mô học gồm hai phần: mô đại cương (5 loại: biểu mô, mô liên kết, mô cơ, mô máu, mô thần kinh) và mô cơ quan (bao gồm cấu tạo các hệ cơ quan trong cơ thể: hệ hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, tuần hoàn…). Có kiến thức mô học, người học có cơ sở tiếp thu tốt các môn y cơ sở khác cũng như các môn bệnh học và lâm sàng.
Trong quá trình học sẽ có 01 bài kiểm tra thường xuyên, khi kết thúc chương trình lý thuyết có thể thi viết tự luận.
b. Thực hành
Mỗi sinh viên sẽ học 6 bài thực hành, được hướng dẫn và tự quan sát dưới kính hiển vi quang học để nhận biết các tiêu bản mô học. 

Trong quá trình thực hành mỗi bài, sinh viên sẽ được đánh giá trong suốt quá trình thực hành và cuối buổi sinh viên sẽ làm bài kiểm tra theo trạm OSPE. Điểm phần thực hành là điểm giữa học phần được tính là trung bình chung của 6 bài thực hành. 

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 
- Số giờ lý thuyết: 1(2,2,3)/5
+ Số tiết thực dạy: 4 tiết/tuần
+ Số tuần thực dạy: 5 tuần
+ Tổng số tiết thực dạy: 20 tiết (15 giờ chuẩn)
Quỹ thời gian 7 tuần: 5 tuần thực dạy, 2 tuần dự trữ. 

- Số giờ thực hành: 1(5, 0)/6
+ Số tiết thực dạy: 5 tiết/tuần

+ Số tuần thực dạy: 6 tuần

+ Tổng số tiết thực dạy: 5 tiết x 6 tuần = 30 tiết
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

- Sinh viên đã học tín chỉ giải phẫu người

- Sinh viên phải tham gia đủ và đạt yêu cầu các bài thực hành.
12.  Nội dung học phần
a. Lý thuyết:

Bài 1: Giới thiệu môn học – Biểu mô – Mô liên kết
Mục tiêu bài học: 

1. Trình bày được định nghĩa, tính chất chung và phân loại biểu mô
2. Mô tả được đặc điểm thành phần cấu tạo và phân loại mô liên kết
3. Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức về biểu mô, mô liên kết để học các môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung giảng dạy: 

1. Biểu mô:

1.1. Định nghĩa, những tính chất chung của biểu mô

1.2. Những cấu trúc đặc biệt ở các mặt của tế bào biểu mô

1.3. Phân loại biểu mô

2. Mô liên kết chính thức

2.1. Cấu tạo

            2.2. Phân loại
3. Mô sụn

3.1. Cấu tạo


3.2. Phân loại

4. Mô xương
4.1. Cấu tạo


4.2. Phân loại

Bài 2: Thảo luận nội dung Bài 1

Bài 3: Mô cơ – Mô thần kinh – Hệ thần kinh 

Mục tiêu bài học:

1. Mô tả cấu tạo và giải thích được sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của cơ.
2. Mô tả cấu tạo của mô thần kinh, phân loại noron theo số cực.
3. Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức về mô thần kinh, hệ thần kinh để học các môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung giảng dạy: 

1. Mô cơ

1.1. Cấu tạo hình thái sợi cơ vân, mô cơ vân

1.2. Cấu tạo hình thái sợi cơ tim, mô cơ tim

1.3. Cấu tạo hình thái sợi cơ trơn, mô cơ trơn

2. Mô thần kinh

2.1. Cấu tạo nơron và phân loại

2.2. Cấu tạo synap và phân loại

2.3. Các loại các tế bào thần kinh đệm

3. Hệ thần kinh


3.1. Thần kinh trung ương


3.2. Thần kinh ngoại vi
Bài 4: Thảo luận nội dung Bài 3
Bài 5: Hệ tuần hoàn – Hệ bạch huyết miễn dịch - Hệ hô hấp - Da  
Mục tiêu bài học: 

1. Mô tả cấu tạo và phân loại mạch máu.
2. Mô tả và giải thích sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của tủy xương, hạch bạch huyết.

3. Giải thích được sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng dẫn khí và hô hấp trong phổi.
4. Mô tả cấu tạo của da và liên hệ chức năng.
5. Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức của bài học để học các môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung giảng dạy: 

1. Hệ tuần hoàn

1.1. Cấu tạo chung mao mạch và phân loại

1.2. Cấu tạo chung động mạch và phân loại

1.3. Cấu tạo chung tĩnh mạch và phân loại
2. Đặc điểm chung hệ bạch huyết miễn dịch

2.1. Cấu tạo vi thể của tủy xương

2.2. Cấu tạo vi thể của hạch bạch huyết 

3. Hệ hô hấp

3.1. Đại cương hệ hô hấp

3.2. Cấu tạo của phần dẫn khí trong phổi

3.3. Cấu tạo của phần hô hấp trong phổi
4. Cấu tạo da
Bài 6: Thảo luận nội dung Bài 5
Bài 7: Hệ tiêu hóa
Mục tiêu bài học: 
1. Mô tả được cấu tạo chung của ống tiêu hóa chính thức.

2.  So sánh đặc điểm cấu tạo và chức năng của các đoạn ống tiêu hóa chính thức.

3. Giải thích sự phù hợp giữa đặc điểm cấu tạo với chức năng của các tuyến tiêu hóa.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức về hệ tiêu hóa để học các môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung giảng dạy: 

1. Đặc điểm cấu tạo chung của ống tiêu hoá chính thức

2. Cấu tạo vi thể của các đoạn: thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.
3. . Cấu tạo hình thái của gan
4. Cấu tạo hình thái của tuỵ

Bài 8: Thảo luận nội dung Bài 7
Bài 9: Hệ tiết niệu – Hệ nội tiết – Hệ sinh dục
Mục tiêu bài học: 
1. Mô tả cấu tạo và giải thích được chức năng của các đoạn ống sinh niệu.
2. Chứng minh đặc điểm cấu tạo một số tuyến nội tiết phù hợp với chức năng.
3. Mô tả cấu tạo và liên hệ chức năng của tinh hoàn, buồng trứng.
4. Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức về hệ tiết niệu, nội tiết, sinh dục để học các môn học liên quan và thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung giảng dạy: 

1. Cấu tạo đại cương thận

2. Cấu tạo vi thể các đoạn ống sinh niệu
3. Cấu tạo của tuyến yên và chức năng
4. Cấu tạo của tuyến thượng thận và chức năng
5. Cấu tạo của tuyến giáp trạng và chức năng
6. Cấu tạo vi thể tinh hoàn

7. Cấu tạo vi thể buống trứng
Bài 10: Thảo luận nội dung Bài 9
b. Thực hành: 
Bài 1: Quan sát, nhận định các tiêu bản: biểu mô, mô liên kết chính thức .
Mục tiêu bài học:

* Kỹ năng:

1. Quan sát và nhận định đúng: tế bào, mô, cấu trúc của các loại biểu mô, mô liên kết chính thức.

2. Vẽ được sơ đồ cấu tạo vi thể của các  loại biểu mô, mô liên kết chính thức để minh họa cho lý thuyết.

* Thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác, trung thực trong quá trình học thực hành.

Bài 2: Quan sát, nhận định các tiêu bản:  mô sụn, mô xương, mô cơ, hệ tuần hoàn.

Mục tiêu bài học:

* Kỹ năng:

1. Quan sát và nhận định đúng: Mô sụn, mô xương, mô cơ, hệ tuần hoàn.

2. Vẽ được sơ đồ cấu tạo vi thể của các  loại mô sụn, mô xương, mô cơ, hệ tuần hoàn.

* Thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác, trung thực trong quá trình học thực hành.

Bài 3: Quan sát, nhận định các tiêu bản:  mô thần kinh, hệ thần kinh, da, hệ bạch huyết.

Mục tiêu bài học:

* Kỹ năng:

1. Quan sát và nhận định đúng: mô thần kinh, hệ thần kinh, da, hệ bạch huyết.

2. Vẽ được sơ đồ cấu tạo vi thể của các  loại mô thần kinh, hệ thần kinh, da, hệ bạch huyết.

* Thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác, trung thực trong quá trình học thực hành.

Bài 4: Quan sát, nhận định các tiêu bản:  hệ hô hấp, tuyến nội tiết, hệ sinh dục 
Mục tiêu bài học:

* Kỹ năng:

1. Quan sát và nhận định đúng: hệ hô hấp, tuyến nội tiết, hệ sinh dục nam, hệ sinh dục nữ.

2. Vẽ được sơ đồ cấu tạo vi thể của các  loại hệ hô hấp, tuyến nội tiết, hệ sinh dục nam, hệ sinh dục nữ.

* Thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác, trung thực trong quá trình học thực hành.

Bài 5: Quan sát, nhận định các tiêu bản: ống tiêu hóa chính thức

Mục tiêu bài học:

* Kỹ năng:

1. Quan sát và nhận định đúng: các đoạn ống tiêu hóa chính thức.

2. Vẽ được sơ đồ cấu tạo vi thể của các đoạn ống tiêu hóa chính thức.

* Thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác, trung thực trong quá trình học thực hành.

Bài 6: Quan sát, nhận định các tiêu bản: tuyến tiêu hóa, hệ tiết niệu

Mục tiêu bài học:

* Kỹ năng:

1. Quan sát và nhận định đúng: các loại tuyến tiêu hóa, cấu trúc hệ tiết niệu
 2. Vẽ được sơ đồ cấu tạo vi thể của các tuyến tiêu hóa, hệ tiết niệu

 * Thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác, trung thực trong quá trình học thực hành.

13. Phương pháp giảng:
- Thuyết trình, giảng dạy tích cực
- Thảo luận, tự học có định hướng

14. Vật liệu giảng dạy: 
- Giáo trình, video, phấn, bảng, máy tính, projector

- Kính hiển vi truyền hình, kính hiển vi quang học, tiêu bản mô học 

15. Đánh giá: Điểm học phần và các điểm bộ phận được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân
- Điểm học phần = (điểm KTTX1 + (điểm GHP x 2))/3 + điểm kết thúc học phần)/2
- Điểm kiểm tra thường xuyên (KTTX) là điểm hệ số 1

- Điểm giữa học phần (GHP): hệ số 2, là điểm đánh giá phần thực hành, được tính bằng trung bình chung điểm kiểm tra cuối mỗi bài thực tập.
- Điểm kết thúc học phần là điểm thi kết thúc phần lý thuyết

  16. Tài liệu học tập, tham khảo:

* Tài liệu học tập:
1) Bộ môn Mô – Phôi, Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên, Bài giảng Mô học dùng cho sinh viên chính qui 

2) Bộ môn Mô – Phôi, Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên, Tài liệu thực hành Mô học

* Tài liệu tham khảo:

3) Bộ môn Mô – Phôi Trường Đại học Y Hà nội (2004), Mô học,  NXB Y học 
4) Nguyễn Trí Dũng (2014), Mô học phân tử (tập 1,2), NXB khoa học và kỹ thuật.
5) Kuehnel (2003), Color Atlas of Cytolgy, Histology, and Microscopic Anatomy
17. Lịch học:
Lý thuyết: 
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1. 
	Giới thiệu môn học – Biểu mô - Mô liên kết 
	2
	Thuỷ
	[1], [3], [4] [5].
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	2. 
	Thảo luận: Biểu mô, mô liên kết

	2
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[1], [3], [4] [5]
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	3. 
	Mô cơ, mô thần kinh, hệ thần kinh
	2
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[1], [3], [4] [5].
	Thảo luận nhóm

	4. 
	Thảo luận: Mô cơ, mô thần kinh, hệ thần kinh
	2

	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[1], [3], [4] [5].
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	5. 
	Hệ tuần hoàn - Hệ hô hấp – Hệ bạch huyết MD
	2
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[1], [3], [4] [5].
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	6. 
	Thảo luận: Hệ tuần hoàn - Hệ bạch huyết MD - Hệ hô hấp - Da
	2
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[1], [3], [4] [5].
	Thảo luận nhóm

	7. 
	Hệ tiêu hoá 
	2
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[1], [3], [4] [5].
	Thảo luận nhóm

	8. 
	Thảo luận:  Hệ tiêu hóa 
	2
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[1], [3], [4] [5].
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm

	9. 
	Hệ tiết niệu - Hệ nội tiết – Hệ sinh dục
	2
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[1], [3], [4] [5].
	Thảo luận nhóm

	10. 
	Thảo luận: Hệ tiết niệu, Hệ nội tiết, Hệ sinh dục
	2
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[1], [3], [4] [5].
	Thuyết trình + Thảo luận nhóm


Thực hành:
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1. 
	Bài 1: Sử dụng kính hiển vi quang học và quan sát các tiêu bản: BM vuông đơn, BM trụ đơn, BM lát tầng không sừng hoá, BM lát tầng sừng hoá, sợi liên kết.
	5
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[1], [2], [5]
	Sử dụng kính

HVQH xem

tiêu bản

	2. 
	Bài 2: Quan sát các tiêu bản: Sụn trong, xương đặc, cơ trơn, cơ vân, cơ tim. 
	5
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[1], [2], [5]
	Sử dụng kính

HVQH

xem tiêu bản

	3. 
	Bài 3: Quan sát các tiêu bản: Tuỷ sống, tiểu não, động tĩnh mạch cơ, tuyến ức, hạch. 
	5
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
	[1], [2], [5]
	Sử dụng kính

HVQH

xem tiêu bản

	4. 
	Bài 4: Quan sát các tiêu bản: Thực quản, đáy vị, môn vị, tá tràng, hỗng tràng. 
	5
	Thuỷ, Huệ, Tuyết
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	5. 
	Bài 5: Quan sát các tiêu bản: da phổi, gan, tuỵ, tuyến nước bọt. 
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	6. 
	Bài 6: Quan sát các tiêu bản: tuyến giáp, tuyến thượng thận, buồng trứng, tinh hoàn, thận.
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